
Mẫu số 04c-CK/TSC

Nguồn ngân sách Nguồn 
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Đất

Phòng THADS khu vực 1 1,835,424            1,835,424            

1 Chi cục THADS huyện Bố Trạch (cũ) 1,835,424            1,835,424            x Đã thực hiện
Phòng THADS khu vực 2 2,010,000            2,010,000            

2 Chi cục THADS huyện Minh Hóa (cũ) 780,000               780,000               x Đã thực hiện

3 Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa (cũ) 1,230,000            1,230,000            x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 3 2,315,016            2,315,016            

4 Chi cục THADS Thị xã Ba Đồn (cũ) 2,315,016            2,315,016            x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 5 2,412,000            2,412,000            

5 Chi cục THADS huyện Cam Lộ (cũ) 2,412,000            2,412,000            x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 6 2,500,000            2,500,000            

6 Chi cục THADS huyện Hải Lăng (cũ) 2,500,000            2,500,000            x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 7 1,307,040            1,307,040            

7 Chi cục THADS huyện Đakrông(cũ) 1,307,040            1,307,040            x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 8 4,169,760            4,169,760            

8 Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh (cũ) 2,420,160            2,420,160            x Đã thực hiện

9 Chi cục THADS huyện Gio Linh (cũ) 1,749,600            1,749,600            x Đã thực hiện

2 Nhà làm việc 
Phòng THADS khu vực 1 1,031,000            -                       

1 Trụ sở làm việc Chi cục THADS huyện Bố Trạch (cũ) 1,031,000            -                       x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 2 10,928,815          2,466,039            
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  Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán
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Giá trị còn lại

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: nghìn đồng.
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2
Trụ sở làm việc và kho vật chứng Chi cục THADS 
huyện Minh Hóa (cũ) (số tầng: 02) 2,687,575            -                                                                                                  

x
Đã thực hiện

Trụ sở làm việc và kho vật chứng Chi cục THADS 
huyện Minh Hóa (cũ) (số tầng 03) 3,288,491 2,466,039            

x
Đã thực hiện

3 Trụ sở làm việc Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa (cũ) 4,952,749            -                       x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 3 1,273,715            -                       

4 Trụ sở làm việc Chi cục THADSThị xã Ba Đồn (cũ) 1,273,715            -                       x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 5 6,166,759 0

5 Trụ sở làm việc Chi cục THADS huyện Cam Lộ (cũ) 5,203,230 0 x Đã thực hiện

Trụ sở làm việc Chi cục THADS huyện Cam Lộ ( cũ) 963,529 0 x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 6 455,302 0

6 Nhà làm việc Chi cục THADS  huyện Hải Lăng (cũ) 455,302 0 x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 7 1,106,919 0

7
Nhà làm việc chính và các công trình phụ trợ  Chi cục 
THADS huyện Đakrông(cũ) 975,686 0

x
Đã thực hiện

Nhà làm việc số 2 131,233 0 x Đã thực hiện

Phòng THADS khu vực 8 11,079,168 8,672,207

8 Trụ sở Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh (cũ) 2,804,173 1,390,211 x Đã thực hiện

9 Trụ sở Chi cục THADS huyện Gio Linh (cũ) 8,274,995 7,281,996 x Đã thực hiện

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Ghi chú: Quyết định số 3231/QĐ - BTP ngày 11/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất chuyển giao từ Bộ Tư Pháp về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quản lý, xử lý.

Quảng Trị, ngày  31 tháng 3 năm 2026
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên đóng dấu)
Kế toán trưởng 

Bùi Thị Tuyết Nguyễn Văn Tuấn
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